
UBND TỈNH GIA LAI 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TB-SYT Gia Lai, ngày        tháng       năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách cập nhật các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ  

đã thu hồi Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm 
 

Căn cứ Quyết định số 301/QĐ-ATTP ngày 20/6/2025 của Cục An toàn thực 

phẩm - Bộ Y tế về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố của 

sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ; 

Căn cứ Quyết định số 304/QĐ-ATTP ngày 20/6/2025 của Cục An toàn thực 

phẩm - Bộ Y tế về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố của 

sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ; 

Căn cứ Quyết định số 316/QĐ-ATTP ngày 04/7/2025 của Cục An toàn thực 

phẩm - Bộ Y tế về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố của 

sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ; 

Căn cứ Quyết định số 317/QĐ-ATTP ngày 04/7/2025 của Cục An toàn thực 

phẩm - Bộ Y tế về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố của 

sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ; 

Sở Y tế tỉnh Gia Lai thông báo Danh sách cập nhật các sản phẩm thực phẩm 

bảo vệ sức khoẻ đã thu hồi Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm (có danh 

sách chi tiết kèm theo). 

Sở Y tế tỉnh Gia Lai thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết./. 

Nơi nhận: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Sở Công Thƣơng; 

- Sở Nông nghiệp và Môi trƣờng; 

- UBND các xã, phƣờng; 

- Báo và Phát thanh, Truyền hình Gia Lai; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Các Trung tâm y tế; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang Thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lƣu: VT, NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Tuyết Nhung 
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DANH SÁCH CẬP NHẬT CÁC SẢN PHẨM THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHOẺ  

ĐÃ THU HỒI GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM 
 

STT Tên sản phẩm Cơ sở công bố 

Số Giấy tiếp nhận 

đăng ký bản công 

bố 

Ngày 

Quyết định thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng 

ký bản công bố của sản phẩm thực phẩm bảo vệ  

sức khoẻ 

1 
Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ 

Viên ngậm bổ phế Santex 

Công ty cổ phần Đầu tƣ và 

Phát triển Linh Chi Korea 
375/2018/ĐKSP 22/03/2018 

Quyết định số 301/QĐ-ATTP ngày 20/6/2025 của 

Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế 

2 
Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ 

E Linh Chi Korea 

Công ty cổ phần Đầu tƣ và 

Phát triển Linh Chi Korea 
1749/2018/ĐKSP 13/04/2018 

Quyết định số 301/QĐ-ATTP ngày 20/6/2025 của 

Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế 

3 
Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ 

Dầu Gấc LC 

Công ty cổ phần Đầu tƣ và 

Phát triển Linh Chi Korea 
7955/2018/ĐKSP 05/10/2018 

Quyết định số 301/QĐ-ATTP ngày 20/6/2025 của 

Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế 

4 
Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ 

Liver 15 Viko 

Công ty cổ phần Đầu tƣ và 

Phát triển Linh Chi Korea 
7602/2018/ĐKSP 14/09/2018 

Quyết định số 301/QĐ-ATTP ngày 20/6/2025 của 

Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế 

5 
Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ 

Atot Viko 

Công ty cổ phần Đầu tƣ và 

Phát triển Linh Chi Korea 8218/2018/ĐKSP 15/10/2018 
Quyết định số 301/QĐ-ATTP ngày 20/6/2025 của 

Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế 

6 
Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ 

Can Plus++ 

Công ty cổ phần Đầu tƣ và 

Phát triển Linh Chi Korea 3552/2019/ĐKSP 08/04/2019 
Quyết định số 301/QĐ-ATTP ngày 20/6/2025 của 

Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế 

7 
Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ 

Fructo LC 

Công ty cổ phần Đầu tƣ và 

Phát triển Linh Chi Korea 990/2019/ĐKSP 23/01/2019 
Quyết định số 301/QĐ-ATTP ngày 20/6/2025 của 

Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế 

8 
Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ 

An Cốt Khang 

Công ty cổ phần Đầu tƣ và 

Phát triển Linh Chi Korea 991/2019/ĐKSP 23/01/2019 
Quyết định số 301/QĐ-ATTP ngày 20/6/2025 của 

Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế 

9 
Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ 

Viên nang mềm Linh Chi 

Công ty cổ phần Đầu tƣ và 

Phát triển Linh Chi Korea 3551/2019/ĐKSP 08/04/2019 
Quyết định số 301/QĐ-ATTP ngày 20/6/2025 của 

Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế 

10 
Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ 

Beta Thymo Viko 

Công ty cổ phần Đầu tƣ và 

Phát triển Linh Chi Korea 2400/2019/ĐKSP 12/03/2019 
Quyết định số 301/QĐ-ATTP ngày 20/6/2025 của 

Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế 

11 
Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ 

Tuần hoàn não LC 

Công ty cổ phần Đầu tƣ và 

Phát triển Linh Chi Korea 2458/2019/ĐKSP 13/03/2019 
Quyết định số 301/QĐ-ATTP ngày 20/6/2025 của 

Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế 

12 
Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ 

Viên ngậm bổ phế LC 

Công ty cổ phần Đầu tƣ và 

Phát triển Linh Chi Korea 974/2019/ĐKSP 23/01/2019 
Quyết định số 301/QĐ-ATTP ngày 20/6/2025 của 

Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế 
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STT Tên sản phẩm Cơ sở công bố 

Số Giấy tiếp nhận 

đăng ký bản công 

bố 

Ngày 

Quyết định thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng 

ký bản công bố của sản phẩm thực phẩm bảo vệ  

sức khoẻ 

13 
Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ 

An nhiệt Linh Chi 

Công ty cổ phần Đầu tƣ và 

Phát triển Linh Chi Korea 2607/2020/ĐKSP 01/04/2020 
Quyết định số 301/QĐ-ATTP ngày 20/6/2025 của 

Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế 

14 
Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ 

Mộc Dạ Khang 

Công ty cổ phần Đầu tƣ và 

Phát triển Linh Chi Korea 8989/2019/ĐKSP 16/07/2019 
Quyết định số 301/QĐ-ATTP ngày 20/6/2025 của 

Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế 

15 
Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ 

Omega 3 LC 

Công ty cổ phần Đầu tƣ và 

Phát triển Linh Chi Korea 3006/2019/ĐKSP 26/03/2019 
Quyết định số 301/QĐ-ATTP ngày 20/6/2025 của 

Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế 

16 

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ 

sức khoẻ XƢƠNG KHỚP 

GOLD 

Công ty TNHH QT Cuộc 

sống tƣơi đẹp 
7419/2023/ĐKSP 11/10/2023 

Quyết định số 304/QĐ-ATTP ngày 20/6/2025 của 

Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế 

17 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

NANO IQ MAMA CARE 

Công ty CP Dƣợc phẩm 

NANO PHARMA 
5324/2021/ĐKSP 14/06/2021 

Quyết định số 316/QĐ-ATTP ngày 04/7/2025 của 

Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế 

18 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

NANO IQ AQUAMIN F 

Công ty CP Dƣợc phẩm 

NANO PHARMA 5325/2021/ĐKSP 14/06/2021 
Quyết định số 316/QĐ-ATTP ngày 04/7/2025 của 

Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế 

19 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

NANO IQ FE 

Công ty CP Dƣợc phẩm 

NANO PHARMA 5323/2021/ĐKSP 14/06/2021 
Quyết định số 316/QĐ-ATTP ngày 04/7/2025 của 

Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế 

20 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

AN KINH BỔ HUYẾT 

Công ty CP Dƣợc phẩm 

NANO PHARMA 5014/2023/ĐKSP 12/06/2023 
Quyết định số 316/QĐ-ATTP ngày 04/7/2025 của 

Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế 

21 
Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ 

NUTRIGEN 

Công ty CP Dƣợc phẩm 

NANO PHARMA 5900/2023/ĐKSP 12/07/2023 
Quyết định số 316/QĐ-ATTP ngày 04/7/2025 của 

Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế 

22 
Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ 

CỐM LỢI SỮA 

Công ty CP Dƣợc phẩm 

NANO PHARMA 6445/2023/ĐKSP 11/08/2023 
Quyết định số 316/QĐ-ATTP ngày 04/7/2025 của 

Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế 

23 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

Calcimin QT 

Công ty TNHH TM Quyết 

Thắng 10227/2020/ĐKSP 16/10/2020 
Quyết định số 317/QĐ-ATTP ngày 04/7/2025 của 

Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế 

24 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

Beefolic QT 

Công ty TNHH TM Quyết 

Thắng 11208/2019/ĐKSP 28/9/2019 
Quyết định số 317/QĐ-ATTP ngày 04/7/2025 của 

Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế 
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